
 

TRƯỜNG TH GIANG BIÊN   

              HỌC KÌ I                                 LỊCH BÁO GIẢNG LỚP 1A3 
TUẦN HỌC THỨ 5                                                  Từ ngày 5/10/2024 - Đến ngày 9/10/2024 

Thứ/ngày/buổi Tiết  
Tiết 

PPCT 
Môn học Tên bài giảng Đồ dùng 

2 

 

7/10 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1   HĐTN   

2 49 T. Việt Bài 16: M m N n  ( Tiết 1 ) MC , BĐD 

3 50 T. Việt Bài 16: M m N n  ( Tiết 2 ) MC , BĐD 

4 12 Toán Bài 4: So sánh số ( Tiết 3 ) MC , BĐD 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 5 Đ. Đức Bài 5: Gia đình của em - Tiết 1 MC , BĐD 

2  TC T- TV Ôn luyện kiến thức Tiếng Việt Bảng phụ 

3  GDTC Bài 3.Ôn Dàn hàng ngang,Dồn hàng ngang –TC 
 

3 

 

8/10 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 51 T. Việt Bài 17: G g  Gi gi  ( Tiết 1 ) MC , BĐD 

2  Mĩ thuật Bài 5:Vẽ ngôi nhà từ hình cơ bản  

3  TA L UNIT 1 Family  

4 51 T. Việt Bài 17: G g  Gi gi  ( Tiết 2) MC , BĐD 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1  ÂN Hát: Tổ quốc ta  

2  ĐSTV Giới thiệu sách theo CĐ , xem video về Hà Nội  

3  SN (T)                         Ôn luyện tuần 2                     

4 

 

9/10  

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 53 T.Việt Bài 18:  Gh gh  Nh nh ( Tiết 1 ) MC , BĐD 

2 54 T.Việt Bài 18:  Gh gh  Nh nh ( Tiết 2 ) MC , BĐD 

3  SN ( K)   

4 13 Toán Bài 5: Mấy và mấy ( Tiết 1) MC , BĐD 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 55 T.Việt Ôn luyện tuần 4 MC , BĐD 

2 14 HĐTN Bài 3: Cảm xúc của em MC , BĐD 

3  TC T - TV Ôn luyện kiến thức Toán Bảng phụ 

5 

 

10/10 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 56 T.Việt Bài 19: Ng ng  Ngh ngh  ( Tiết 1 ) MC , BĐD 

2 57 T. Việt Bài 19: Ng ng  Ngh ngh  ( Tiết 2 ) MC , BĐD 

3  TA L UNIT 1 Family  

4 14 Toán Bài 5: Mấy và mấy ( Tiết 2 ) MC , BĐD 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 9 TNXH Bài 5: Ôn tập chủ đề Gia đình – Tiết  1 MC , BĐD 

2  TC T-TV Ôn luyện kiến thức Tiếng Việt Bảng phụ 

3  ÂN TC Ôn Hát: Tổ quốc ta  

6 

 

11/10 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1  GDTC Bài 3.Ôn Dàn hàng ngang,Dồn hàng ngang –TC  

2  MT TC Vẽ lá cờ tổ quốc hoặc cờ lễ hội  

3 58 T. Việt Bài 20: Ôn tập và kể chuyện    ( tiết 1) MC , BĐD 

4 59 T. Việt Bài 20: Ôn tập và kể chuyện    ( tiết 2) MC , BĐD 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 50 T. Việt Ôn luyện tuần 4 Bảng phụ 

2 10 TNXH Bài 5: Ôn tập chủ đề Gia đình – Tiết  2 MC , BĐD 

3 
15 HĐTN 

Sơ kết tuần- Chia sẻ cảm xúc của em đã trải qua. Lời 

chào 
Phiếu khen 

Kiểm tra nhận xét 

                                     Số lượt sử dụng ĐD:   24                                                                                          

Giang Biên, ngày 1 tháng 10 năm 2024 

     GIÁO VIÊN 

   



                                                                                                                                

TRƯỜNG TH GIANG BIÊN 
              HỌC KÌ I                                 LỊCH BÁO GIẢNG LỚP 1A3 
TUẦN HỌC THỨ 6                                                  Từ ngày 14/10/2024 - Đến ngày 18/10 /2024 

Thứ/ngày/buổi Tiết  
Tiết 

PPCT 
Môn học Tên bài giảng Đồ dùng 

2 

 

14/10 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1   HĐTN   

2 61 T. Việt Bài 21: R r S s  ( Tiết 1 ) MC , BĐD 

3 62 T. Việt Bài 21: R r S s  ( Tiết 2 ) MC , BĐD 

4 15 Toán Bài 5: Mấy và mấy ( Tiết 3) MC , BĐD 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 6 Đ. Đức Bài 5: Gia đình của em - Tiết 2 MC , BĐD 

2  TC T- TV Ôn luyện kiến thức Tiếng Việt Bảng phụ 

3  GDTC Bài 3.Ôn Dàn hàng ngang,Dồn hàng ngang –TC  

3 

 

15/10 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 63 T. Việt Bài 22: T t Tr tr ( Tiết 1 ) MC , BĐD 

2  Mĩ thuật Bài 6: Vẽ nhà kết hợp với khung cảnh thiên nhiên  

3  TA L UNIT 2 School  

4 64 T. Việt Bài 22: T t Tr tr ( Tiết 2 ) MC , BĐD 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1  ÂN Ôn tập bài hát:Tổ quốc ta  

2  ĐSTV GT và đọc sách kể chuyện ngàn xưa Thăng Long HN  

3  SN (T)   

4 

 

16/10  

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 65 T.Việt Bài 23: Th th ia  ( Tiết 1 ) MC , BĐD 

2 66 T.Việt Bài 23: Th th ia  ( Tiết 2 ) MC , BĐD 

3  SN ( K)   

4 16 Toán Bài 6: Luyện tập chung ( Tiết 1 ) MC , BĐD 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 67 T.Việt Ôn luyện tuần 5 MC , BĐD 

2 17 HĐTN Bài 4: Yêu thương con người (Tiết 1) MC , BĐD 

3  TC T - TV Ôn luyện kiến thức Toán Bảng phụ 

5 

 

17/10 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 68 T.Việt Bài 24: ua ưa  ( Tiết 1 ) MC , BĐD 

2 69 T. Việt Bài 24: ua ưa  ( Tiết 2 ) MC , BĐD 

3  TA L UNIT 2 School  

4 17 Toán Bài 6: Luyện tập chung ( Tiết 2 ) MC , BĐD 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 11 TNXH Bài 5: Ôn tập chủ đề Gia đình – Tiết 3 MC , BĐD 

2  TC T-TV Ôn luyện kiến thức Tiếng Việt Bảng phụ 

3  ÂN TC Ôn tập bài hát:Tổ quốc ta  

6 

 

18/10 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1  GDTC Bài4. Động tác quay phải ,quay trái,quay sau – TC  

2  MT TC Vẽ hoặc nặn quả dạng hình tròn  

3 70 T. Việt Bài 25: Ôn tập và kể chuyện ( Tiết 1) MC , BĐD 

4 71 T. Việt Bài 25: Ôn tập và kể chuyện ( Tiết 2) MC , BĐD 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 72 T. Việt Ôn luyện tuần 5 Bảng phụ 

2 12 TNXH Bài 6: Lớp học của em – Tiết 1 MC , BĐD 

3 
18 HĐTN 

Sơ kết tuần: Giúp bạn có hoàn cảnh khó khăn trong 

lớp. Bữa ăn trong gia đình 
Phiếu khen 

Kiểm tra nhận xét 
                                Số lượt sử dụng ĐD:   24                                                                                          

Giang Biên, ngày 1 tháng 10 năm 2024 

     GIÁO VIÊN 
                                                                                                                     

                                                                                             


